
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   2530 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày 28  tháng 9 năm 2021 

 
 

 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Hàm Đức - huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

260/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021. 

           QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hàm Đức - huyện Hàm 

Thuận Bắc, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 22 người;  

- Tổng số tiền hỗ trợ: 33.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 

Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN                             

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Thu Loan 10/5/1973 260677406
Thôn 2, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Bông 12/3/1988 261091914
Thôn 2, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

3 Phạm Thị Mỹ Linh 16/01/1984 261409653
Thôn 3, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

4 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10/02/1987 212693915

Đức Thạnh-

Mộ Đức-

Quảng Ngãi

Thôn 3, 

xã Hàm 

Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

5 Đoàn Văn Mặc 27/4/1982 034082003305
Thôn 4, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

6 Trần Thị Mỹ Lam 06/6/1997 060197002081
Thôn 4, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HÀM ĐỨC - HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

( Kèm theo Quyết định số     2530  /QĐ-UBND ngày   28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Ghi

 chú

Nam Nữ Tài khoản
Qua bưu 

điện
Ký nhận trực tiếp

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả



7 Lê Thị Thảo Trang 08/02/1976 060197002081
Thôn 4, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

quần áo)

Huyện Hàm 

Thuận Bắc
1.500.000 x

8 Phan Thị Hở 01/01/1975 260677409
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

vật dụng làm từ nhôm, 

nhựa)

Các chợ 

truyền thống 

trên địa bàn 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

TP. Phan 

Thiết

1.500.000 x

9 Nguyễn Thị Ốm 01/01/1955 260104193
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định (bán 

bún, cơm)

Phú Thuỷ-

Phan Thiết
1.500.000 x

10 Trần Thị Nữ 1963 260084448
Thôn 2, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán vật 

dụng nhà bếp)

Chợ Phú 

Thịnh-Hàm 

Đức

1.500.000 x

11 Võ Thị Hà 02/5/1954 060154000924
Thôn 5, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán các 

vật dụng làm từ nhựa)

Chợ thôn 5, xã 

Hàm Đức
1.500.000 x

12 Trần Phi Long 07/02/1951 060051000316
Thôn 5, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán các 

vật dụng làm từ nhựa)

Chợ thôn 5, xã 

Hàm Đức
1.500.000 x

13 Nguyễn Thị Năm 20/12/1967 060167001637
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, hành)

Chợ Phú Hài-

Phan Thiết
1.500.000 x

14 Nguyễn Thị Ròm 01/01/1947 060147000468
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, củ)

Chợ Phú Thuỷ-

Phan Thiết
1.500.000 x

15 Nguyễn Thị Chương 01/01/1971 060171002306
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, củ)

Chợ Phú Thuỷ-

Phan Thiết
1.500.000 x

16 Huỳnh Thị Lệ Thu 12/11/1989 060189003855
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, củ)

Chợ Cổng Sìn-

Phan Thiết
1.500.000 x



17 Trần Thị Hưng 21/01/1974 060174001701
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, củ)

Chợ Phú Thuỷ-

Phan Thiết
1.500.000 x

18 Nguyễn Thị Thu 16/10/1974 060174002223
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, hành)

Chợ Bia Đài, 

phường Đức 

Long-Phan 

Thiết

1.500.000 x

19 Huỳnh Thị Chín 05/6/1975 060125002436
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

rau, hành)

Chợ Phú Thuỷ-

Phan Thiết
1.500.000 x

20 Võ Đình Ân 30/4/1980 060080002583
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

dừa)

Chợ Đức 

Nghĩa-Phan 

Thiết

1.500.000 x

21 Nguyễn Thị Phương 20/10/1969 260645148
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

dừa)

Chợ Lớn-Phan 

Thiết
1.500.000 x

22 Nguyễn Thị Chín 01/01/1946 260104290
Thôn 6, xã 

Hàm Đức

Tiểu thương tại chợ 

Truyền thống (bán 

bún)

Chợ Lớn-Phan 

Thiết
1.500.000 x

33.000.000      

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 22 người ; Số tiền: 33.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng.

Tổng cộng: 22




